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A. NỘI DUNG ÔN TẬP:

                                    Lập bảng hệ thống và học thuộc:
	STT
	               Bài
	Khái niệm
	Biểu hiện
	  Ý nghĩa
	Trách nhiệm 

	1
	Bài 1: Chí công vô tư
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Tự chủ
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Dân chủ và kỉ luật
	
	
	
	

	4
	Bài 6: Hợp tác cùng phát triển
	
	
	
	


B. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO: 
- Phạm vi: Các câu hỏi về khái niệm, biểu hiện, nhận biết hành vi, cách rèn luyện, xử lí tình huống... thuộc phạm vi 04 bài trong bảng hệ thống.
- Một số bài tập gợi ý:
Câu 1. Phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân là

         A. Liêm khiết.                                                      B. Chí công vô tư. 

         C. Tự chủ.                                                            D.  Trung thực.

Câu 2. Khi giải quyết công việc, người chí công vô tư luôn tôn trọng

A. lẽ phải và sự công bằng.                                          B. và nhường nhịn người khác.

 C. và thiên vị bạn bè, người thân.                                 D. và giúp đỡ người khác.

Câu 3. Chí công vô tư mang lại cho cá nhân và tập thể lợi ích nào dưới đây?

A. Giúp cá nhân nhanh chóng giàu có, còn tập thể nghèo đi.      

B. Góp phần làm cho đất nước giàu mạnh, cá nhân được tôn trọng.

C. Cá nhân sẽ nhận được sự giúp đỡ về vật chất của những người xung quanh.

D. Góp phần làm cho xã hội phát triển, nhưng mỗi cá nhân sẽ nghèo đi.

Câu 4. Hành vi nào sau đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư? 

        A. Chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

        B. Bỏ tiền xây cầu cho nhân dân đi lại.

        C. Lấy đất công bán thu lợi riêng.

        D. Trù dập những người tốt.

Câu 5. Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư?

       A. Quân pháp bất vị thân.    

       B. Cái khó ló cái khôn.

       C. Nhất bên trọng, nhất bên khinh.   

       D. Uống nước nhớ nguồn.

Câu 6. Tự chủ là

A. kiểm soát được người khác.

B. làm chủ bản thân.

C. tự làm theo ý mình.

D. làm chủ công việc.

Câu 7. Người có tính tự chủ thường có biểu hiện nào sau đây?

A. Luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.

B. Không bao giờ cần đến sự giúp đỡ của người khác.

C. Luôn làm theo suy nghĩ và tình cảm của bản thân mình.

D. Luôn có thái độ dao động và lung lay trước ý kiến của người khác. 

Câu 8. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện tự chủ?

A. Hoang mang, dao động khi bị người khác phản đối.

B. Suy nghĩ và phân tích thật kĩ trước khi hành động.

C. Bình tĩnh khi đối diện với khó khăn.

D. Biết tự kiềm chế những ham muốn của bản thân.

Câu 9. Khi có sự bất đồng, xích mích với bạn, em sẽ ứng xử thế nào? 

     A. Tranh cãi đến cùng để giành phần thắng.

     B. Chủ động gặp bạn trao đổi để hiểu nhau, giải quyết bất đồng. 

     C. Nhờ sự giúp đỡ của người khác để áp đảo bạn.

     D. Nói xấu bạn với mọi người hoặc đe doạ, xúc phạm bạn.

Câu 10: Đâu không phải là biện pháp để rèn luyện tính tự chủ?

     A. Tập suy nghĩ kĩ trước khi hành động.

     B. Đánh giá, rút kinh nghiệm, sửa chữa sai trái sau mỗi việc làm.

     C. Cứ làm cho xong việc không cần để ý đến kết quả.

     D. Sau mỗi việc làm cần xem lại thái độ, hành động, lời nói của mình là đúng hay sai..
Câu 11: T là học sinh lớp 9, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thấy các bạn trong lớp được bố mẹ mua cho xe đạp điện để đi học, T đòi bố mẹ mua bằng được một chiếc xe đạp điện mới. 

Theo em, nhận xét nào dưới đây đúng nhất về thái độ và việc làm của T?

      A. T là người suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

      B. T là người có thái độ bình tĩnh, tự tin.

      C. T là người không làm chủ được suy nghĩ, hành vi của mình.

      D. T là người biết điều chỉnh hành vi của mình.

Câu 12. Dân chủ là

A. được tự do biểu tình.

B. được tham gia bàn bạc góp phần thực hiện giám sát những công việc chung của tập thể và xã hội.

C. được làm chủ bản thân, làm chủ những suy nghĩ, tình cảm và hành vi.

D. được đối xử công bằng, không thiên vị.

Câu 13. Dân chủ và kỷ luật có ý nghĩa như thế nào?

A. Tạo sự công bằng.

B. Đứng vững trước tình huống khó khăn và thử thách.

C. Đảm bảo lợi ích cho tập thể.

D. Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của mọi người trong tập thể.

Câu 14. Trong trận đấu bóng, cầu thủ xô xát với nhau trên sân cỏ không nghe theo quyết định của trọng tài. Đây là biểu hiện của hành vi nào?

A. Thiếu tự chủ.

B. Thiếu dân chủ và kỷ luật.
C. Thiếu kỷ luật.
D. Thiếu chí công vô tư.
Câu 15. Ý kiến nào sau đây nói về mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật?

A. Kỉ luật tức là được nói và làm theo ý mình.

     B. Kỉ luật làm hạn chế tính dân chủ.

C. Kỉ luật là điều kiện để đảm bảo dân chủ được thực hiện hiệu quả.

D. Dân chủ làm mất tính kỉ luật.

Câu 16.Trường hợp nào sau đây thể hiện sự dân chủ?

A. Giám đốc tạo điều kiện cho nhân viên bày tỏ quan điểm của mình.

B. Lớp trưởng ra lệnh cho cả lớp làm theo ý mình.

C. Trong một trận đấu bóng, các cầu thủ xô xát với nhau trên sân cỏ, không nghe theo quyết định của trọng tài.
D. Biểu tình đốt, phá trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Câu 17. Giờ sinh hoạt, Hùng điều khiển, các bạn trong lớp nghiêm túc lắng nghe và tích cực phát biểu ý kiến. Thái độ của các bạn học sinh thể hiện phẩm chất nào dưới dây?
A. Dân chủ.



                                         C. Kỉ luật.

B. Dân chủ và kỉ luật.

                                                  D. Chí công vô tư.

Câu 18. Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
       A. Hòa bình hữu nghị.

       B. Tôn trọng kỉ luật.
       C. Tự chủ. 
       D. Hợp tác.

Câu 19. Việc làm nào dưới đây thể hiện hợp tác quốc tế?

       A. Vận chuyển rác thải sang nước khác.

       B. Chung tay đẩy lùi dịch bệnh hiểm nghèo.
       C. Tham gia tổ chức khủng bố quốc tế.                        
       D. Gây mâu thuẫn bất đồng giữa các nước.
Câu 20. Nhật Bản thường xuyên hỗ trợ Việt Nam về nguồn vốn cũng như cử các chuyên gia kĩ thuật sang hướng dẫn, đào tạo các công ty thành viên quy trình thu gom, vận chuyển, quản lý, xử lý chất thải. Việc giúp đỡ đó thể hiện thái độ nào dưới đây?

      A. Hợp tác.

      B. Kiên trì.

      C. Lịch sự.

      D. Khoan dung.

Câu 21. 


a/Em hiểu thế nào là người biết tự chủ? Nêu 4 việc làm cụ thể của em thể hiện là người biết tự chủ.


b/ Vì sao chúng ta cần phải rèn luyện để trở thành người biết tự chủ?

Câu 22. 

         a/ Trình bày thế nào là hợp tác? Vì sao chúng ta cần phải hợp tác?

         b/ Hãy kể 4 việc làm cụ thể của em thể hiện sự hợp tác với bạn bè và mọi người trong công việc chung?

Câu 23. 


Hải và Nam là đôi bạn thân. Nam là lớp trưởng, rất có trách nhiệm với lớp nên được thầy cô và bạn bè tin tưởng. Khi gia đình Hải gặp khó khăn, Nam vẫn luôn nghĩ cách giúp đỡ bạn. Một lần, Nam vô tình chứng kiến Hải lấy trộm tiền của bạn trong lớp nên đã khuyên Hải trả lại tiền.

a) Em có tán thành với việc làm của Nam hay không? Vì sao?

b) Em sẽ làm gì khi gặp tình huống tương tự?

Câu 24.
Cho tình huống sau:

        Cuối năm học, nhiều thầy cô giáo yêu cầu học sinh làm đáp án để ôn tập. An bàn: Các bạn đã học bài “Hợp tác cùng phát triển” và biết được tác dụng của việc hợp tác rồi đấy. Bây giờ chúng mình chia nhau ra mỗi người làm đáp án 1 môn, rồi mang đến trao đổi với nhau, khi cô giáo kiểm tra ai cũng đủ đáp án. 

a/ Em có tán thành với quan điểm đó không? Vì sao?

b/ Em sẽ làm gì khi gặp những tình huống tương tự?

C. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA: 

- Hình thức kiểm tra: 70% TNKQ (20 câu x 0.35 đ); 30% tự luận.
- Thời gian làm bài: 45 phút.
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